
DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG GIẢI TIỀN MẶT TRONG TRÒ CHƠI "CON SỐ MAY MẮN" 

Thuộc chương trình “HomeTown - Phố Home” (03.04.2023 – 02.07.2023) 

STT Ngày trúng 
thưởng 

Phone Họ và tên Giá trị giải 
thưởng (VNĐ) 

1 03/04/2023 849889xxxxx Bùi Thanh Tùng 500,000 

2 06/04/2023 849756xxxxx Trịnh Thị Thu Hiền 1,500,000 

3 09/04/2023 849477xxxxx Trần Võ Như Ý 500,000 

4 10/04/2023 843679xxxxx Lê Thị Kim Dung 500,000 

5 12/04/2023 849370xxxxx Trương Thị Kim Thi 1,000,000 

6 16/04/2023 849069xxxxx Nguyễn Thị Lệ Hằng 2,000,000 

7 17/04/2023 843591xxxxx Lê Quang Rạng 500,000 

8 19/04/2023 849341xxxxx Lê Thiên Phú 1,000,000 

9 20/04/2023 849097xxxxx Đậu Thị Trang 500,000 

10 22/04/2023 849453xxxxx Trần Thị Cẩm Loan 1,000,000 

11 24/04/2023 849189xxxxx Nguyễn Quốc Tấn 1,000,000 

12 26/04/2023 849033xxxxx Bùi Minh Phước 1,000,000 

13 01/05/2023 849328xxxxx Cao Đình Hậu 2,500,000 



14 03/05/2023 849059xxxxx Nguyễn Trí Minh 1,000,000 

15 05/05/2023 847855xxxxx Trần Thị Kim Phụng 1,000,000 

16 08/05/2023 847046xxxxx Trần Đức Thắng 1,500,000 

17 10/05/2023 849324xxxxx Võ Minh Quang 500,000 

18 14/05/2023 843369xxxxx Nguyễn Trương Chí Dũng 2,000,000 

19 15/05/2023 849069xxxxx Nguyễn Văn Thanh 500,000 

20 17/05/2023 849039xxxxx Nguyễn Lê Trọng Hiếu 1,000,000 

21 19/05/2023 847036xxxxx Nguyễn Trần Đăng Phương 1,000,000 

22 21/05/2023 849714xxxxx Bùi Tiến Dũng 1,000,000 

23 24/05/2023 849733xxxxx Lê Đức Trọng 1,500,000 

24 25/05/2023 843791xxxxx Nguyễn Thị Mỹ Phương 500,000 

25 29/05/2023 849730xxxxx Ngô Diệu Minh 2,000,000 

26 30/05/2023 843564xxxxx Lê Quốc Huy 500,000 

27 01/06/2023 847740xxxxx Phạm Trương Đức Tín 1,000,000 

28 02/06/2023 849486xxxxx Trần Minh Thùy 500,000 

29 05/06/2023 847727xxxxx Nguyễn Hoàng Phi 1,500,000 



30 06/06/2023 845896xxxxx Mai Nguyễn Hoàng Nhi 500,000 

31 07/06/2023 843993xxxxx Nguyễn Bá Ngọc 500,000 

32 11/06/2023 849634xxxxx Ngô Đức Trường 1,500,000 

33 14/06/2023 848458xxxxx Nguyễn Lê Uyên Thư 1,000,000 

34 15/06/2023 848699xxxxx Hoàng Anh 500,000 

35 16/06/2023 849699xxxxx Đoàn Minh Châu 500,000 

36 19/06/2023 843371xxxxx Võ Văn Hùng 1,500,000 

37 20/06/2023 849897xxxxx Lê Quyết Tiến 500,000 

38 22/06/2023 843987xxxxx Mai Thị Kim Nga 1,000,000 

39 24/06/2023 848982xxxxx Bùi Ngọc Hương 1,000,000 

40 28/06/2023 849793xxxxx Diệp Nghĩa Trọng 2,000,000 

41 30/06/2023 843832xxxxx Bùi Thị Minh Tâm 1,000,000 

42 01/07/2023 847079xxxxx Võ Hoàng Hạnh 500,000 

43 02/07/2023 848994xxxxx Trần Thị Huyền Trân 500,000 

 

  



DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG HIỆN VẬT 

TRONG CHƯƠNG TRÌNH "HOMETOWN - PHỐ HOME" (Từ 03/04/2023 - 02/07/2023) 

ST
T 

Ngày trúng giải Họ và tên Giải thưởng Điện thoại 

     

1 06/04/2023 Lê Thị Hồng Đồng hồ thông minh 

Smartwatch Xiaomi Band 6 

8490195xxxx 

2 10/04/2023 Phạm Minh Nhựt Đồng hồ thông minh 

Smartwatch Xiaomi Band 6 

8433589xxxx 

3 14/04/2023 Trần Thị Thúy Quỳnh Đồng hồ thông minh 

Smartwatch Xiaomi Band 6 

8497688xxxx 

4 19/04/2023 Lê Công Tuấn Anh Đồng hồ thông minh 

Smartwatch Xiaomi Band 6 

8493669xxxx 

5 24/04/2023 Nguyễn Phan Phương Hạnh Đồng hồ thông minh 

Smartwatch Xiaomi Band 6 

8494258xxxx 

6 28/04/2023 Dương Công Khanh Đồng hồ thông minh 

Smartwatch Xiaomi Band 6 

8435881xxxx 

7 02/05/2023 Châu Gia Huy Đồng hồ thông minh 

Smartwatch Xiaomi Band 6 

8498223xxxx 

8 08/05/2023 Trần Văn Nguyên Đồng hồ thông minh 

Smartwatch Xiaomi Band 6 

8496323xxxx 

9 12/05/2023 Phạm Vĩnh Hưng Đồng hồ thông minh 

Smartwatch Xiaomi Band 6 

8491672xxxx 

10 16/05/2023 Loan Thanh Bình Đồng hồ thông minh 

Smartwatch Xiaomi Band 6 

8497775xxxx 

11 21/05/2023 Đỗ Thị Thanh Hằng Đồng hồ thông minh 

Smartwatch Xiaomi Band 6 

8434307xxxx 

12 25/05/2023 Nguyễn Viết Nam Đồng hồ thông minh 

Smartwatch Xiaomi Band 6 

8483299xxxx 

13 29/05/2023 Nguyễn Bá Bin Đồng hồ thông minh 

Smartwatch Xiaomi Band 6 

8439398xxxx 

14 03/06/2023 Vòng Thế An Đồng hồ thông minh 

Smartwatch Xiaomi Band 6 

8490134xxxx 



15 07/06/2023 Vòng Thế Tùng Đồng hồ thông minh 

Smartwatch Xiaomi Band 6 

8478996xxxx 

16 12/06/2023 Nguyễn Thị Kim Anh Đồng hồ thông minh 

Smartwatch Xiaomi Band 6 

8485679xxxx 

17 18/06/2023 Nguyễn Thị Anh Đào Đồng hồ thông minh 

Smartwatch Xiaomi Band 6 

8458429xxxx 

18 21/06/2023 Trần Thành Quang Đồng hồ thông minh 

Smartwatch Xiaomi Band 6 

8476915xxxx 

19 26/06/2023 Phạm Thị Tốt Đồng hồ thông minh 

Smartwatch Xiaomi Band 6 

8497226xxxx 

20 30/06/2023 Bùi Minh Phước Đồng hồ thông minh 

Smartwatch Xiaomi Band 6 

8490338xxxx 

21 06/04/2023 Lê Trường Giang Loa bluetooth LG XBOOM 8477584xxxx 

22 10/04/2023 Nguyễn Tường Vy Loa bluetooth LG XBOOM 8498590xxxx 

23 14/04/2023 Trần Thị Hậu Loa bluetooth LG XBOOM 8498608xxxx 

24 19/04/2023 Hà Kóng Sênh Loa bluetooth LG XBOOM 8490679xxxx 

25 24/04/2023 Trương Thị Kim Thi Loa bluetooth LG XBOOM 8493703xxxx 

26 28/04/2023 Tạ Xuân Trọng Loa bluetooth LG XBOOM 8439981xxxx 

27 02/05/2023 Tạ Thị Thi Loa bluetooth LG XBOOM 8479471xxxx 

28 08/05/2023 Phạm Thị Như Diễm Loa bluetooth LG XBOOM 8434830xxxx 

29 12/05/2023 Đoàn Huy Hoàng Loa bluetooth LG XBOOM 8488616xxxx 

30 16/05/2023 Lài Đăng Khoa Loa bluetooth LG XBOOM 8497817xxxx 

31 21/05/2023 Bùi Minh Phước Loa bluetooth LG XBOOM 8490338xxxx 



32 25/05/2023 Trần Thành Tài Loa bluetooth LG XBOOM 8493685xxxx 

33 29/05/2023 Lâm Thơ Bình Loa bluetooth LG XBOOM 8493578xxxx 

34 03/06/2023 Loan Thanh Bình Loa bluetooth LG XBOOM 8497775xxxx 

35 12/06/2023 Phạm Thị Thu Huyền Loa bluetooth LG XBOOM 8493681xxxx 

36 18/06/2023 Trần Thị Kim Cúc Loa bluetooth LG XBOOM 8498862xxxx 

37 21/06/2023 Nguyễn Tri Thức Loa bluetooth LG XBOOM 8482217xxxx 

38 07/06/2023 Phạm văn thiện Loa bluetooth LG XBOOM 8497848xxxx 

39 26/06/2023 Nguyễn Thị Mười Loa bluetooth LG XBOOM 8493504xxxx 

40 86/06/2023 Nguyễn Chí Tú Loa bluetooth LG XBOOM 8484630xxxx 

41 06/04/2023 Nguyễn Thị Ngàn Tai Nghe Bluetooth Oppo 

Enco Buds 

8438553xxxx 

42 10/04/2023 Trần Thị Cẩm Thúy Tai Nghe Bluetooth Oppo 

Enco Buds 

8493213xxxx 

43 14/04/2023 Nguyễn Công Nhậm Tai Nghe Bluetooth Oppo 

Enco Buds 

8493931xxxx 

44 19/04/2023 Nguyễn Văn Hậu Tai Nghe Bluetooth Oppo 

Enco Buds 

8477486xxxx 

45 24/04/2023 Lê Quang Rạng Tai Nghe Bluetooth Oppo 

Enco Buds 

8435913xxxx 

46 28/04/2023 Nguyễn Văn Bé Tư Tai Nghe Bluetooth Oppo 

Enco Buds 

8439647xxxx 

47 08/05/2023 Hoàng Hữu Mỹ Tai Nghe Bluetooth Oppo 

Enco Buds 

8493346xxxx 

48 16/05/2023 Trần Võ Như Ý Tai Nghe Bluetooth Oppo 

Enco Buds 

8494776xxxx 



49 21/05/2023 Nguyễn Thị Mười Tai Nghe Bluetooth Oppo 

Enco Buds 

8493504xxxx 

50 25/05/2023 Nguyễn Thị Phương Mai Tai Nghe Bluetooth Oppo 

Enco Buds 

8478858xxxx 

51 29/05/2023 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Tai Nghe Bluetooth Oppo 

Enco Buds 

8493313xxxx 

52 03/06/2023 Trần Thị Tường Vân Tai Nghe Bluetooth Oppo 

Enco Buds 

8476789xxxx 

53 07/06/2023 Nguyễn Thị Bích Phượng Tai Nghe Bluetooth Oppo 

Enco Buds 

8458403xxxx 

54 12/06/2023 Tạ Xuân Trọng Tai Nghe Bluetooth Oppo 

Enco Buds 

8439981xxxx 

55 18/06/2023 Phan Công Thịnh Tai Nghe Bluetooth Oppo 

Enco Buds 

8434460xxxx 

56 21/06/2023 Tạ Thị Thi Tai Nghe Bluetooth Oppo 

Enco Buds 

8479471xxxx 

57 26/06/2023 Nguyễn Thị Tường Vy Tai Nghe Bluetooth Oppo 

Enco Buds 

8479522xxxx 

58 28/06/2023 Thôi Vĩ Quyền Tai Nghe Bluetooth Oppo 

Enco Buds 

8492683xxxx 

59 06/04/2023 Võ Thành Đạt Tai nghe Chụp Tai Sony 8437995xxxx 

60 10/04/2023 Bùi Văn Chuyền Tai nghe Chụp Tai Sony 8438627xxxx 

61 14/04/2023 Trần Thị Thuý Phượng Tai nghe Chụp Tai Sony 8490690xxxx 

62 19/04/2023 Ngô Thị Hương Xuân Tai nghe Chụp Tai Sony 8478255xxxx 

63 24/04/2023 Nguyễn Thảo Nguyên Tai nghe Chụp Tai Sony 8496282xxxx 

64 28/04/2023 Lê Tuấn Anh Tai nghe Chụp Tai Sony 8486277xxxx 

65 02/05/2023 Võ Thị Trung Tai nghe Chụp Tai Sony 8489875xxxx 



66 08/05/2023 Mai Ngọc Hà Tai nghe Chụp Tai Sony 8493606xxxx 

67 12/05/2023 Phạm Văn sang Tai nghe Chụp Tai Sony 8478992xxxx 

68 16/05/2023 Phan Thuận Nhơn Tai nghe Chụp Tai Sony 8490956xxxx 

69 21/05/2023 Nguyễn Bảo Anh Tai nghe Chụp Tai Sony 8433242xxxx 

70 25/05/2023 Nguyễn Thị Thim Tai nghe Chụp Tai Sony 8497433xxxx 

71 29/05/2023 Phan Thanh Toàn Tai nghe Chụp Tai Sony 8490548xxxx 

72 03/06/2023 Lưu Trọng Bảo Tai nghe Chụp Tai Sony 8490824xxxx 

73 07/06/2023 Tạ Xuân Thà Tai nghe Chụp Tai Sony 8479291xxxx 

74 12/06/2023 Vũ Thanh Hoà Tai nghe Chụp Tai Sony 8494420xxxx 

75 18/06/2023 Trần Thị Hoàng Nhung Tai nghe Chụp Tai Sony 8491838xxxx 

76 21/06/2023 Lê Công Trung Tai nghe Chụp Tai Sony 8490396xxxx 

77 28/06/2023 Lê Công Mẫn Tai nghe Chụp Tai Sony 8478210xxxx 

78 01/05/2023 Trần Văn Hậu Iphone 14 8493966xxxx 

79 05/06/2023 Đoàn Thị Kim Đỗ Iphone 14 8491378xxxx 

 

  



DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG GIẢI TIỀN MẶT TRONG SỰ KIỆN "ĐƯỜNG ĐUA HOME COIN" 

Thuộc chương trình “HomeTown - Phố Home” (03.04.2023 - 02.07.2023) 

STT Ngày trúng 
giải 

Phone Họ và tên Giá trị giải thưởng 
(VNĐ) 

1 18/06/2023 8498223xxxx Châu Gia Huy 500,000 

2 18/06/2023 8478992xxxx Phạm Văn Sang 500,000 

3 18/06/2023 8493814xxxx Nguyễn Thị Kim Xuân 500,000 

4 18/06/2023 8434471xxxx Huỳnh Ngọc Dương 500,000 

5 18/06/2023 8494776xxxx Trần Võ Như Ý 500,000 

6 18/06/2023 8437748xxxx Lê Thị Cẩm Thu 500,000 

7 18/06/2023 8491959xxxx Nguyễn Thị Thanh Hương 500,000 

8 18/06/2023 8438565xxxx Trần Văn Phước 500,000 

9 18/06/2023 8490684xxxx Nguyễn Thị Ngọc Thúy 500,000 

10 25/06/2023 8477858xxxx Hồ Thị Nghĩa 500,000 

11 25/06/2023 8491959xxxx Nguyễn Thị Thanh Hương 500,000 

12 25/06/2023 8497421xxxx Hoàng Văn Thực 500,000 



13 25/06/2023 8435683xxxx Nguyễn Đức Duy 500,000 

14 25/06/2023 8470344xxxx Phan Thanh Yến Nhã 500,000 

15 25/06/2023 8493270xxxx Phạm Quốc Thịnh 500,000 

16 25/06/2023 8490552xxxx Lâm Thiếu Linh 500,000 

17 25/06/2023 8490548xxxx Phan Thanh Toàn 500,000 

18 25/06/2023 8496971xxxx Chu Tuấn Anh 500,000 

19 02/07/2023 8482660xxxx Phan Thị Bích Thuỷ 500,000 

20 02/07/2023 8437775xxxx Lâm Thị Bích Vân 500,000 

21 02/07/2023 8491729xxxx Lê Kha Đin 500,000 

22 02/07/2023 8435362xxxx Võ Tuấn Vũ 500,000 

23 02/07/2023 8490987xxxx Nguyễn Thanh Pha 500,000 

24 02/07/2023 8490347xxxx Lê Tấn Huy 500,000 

25 02/07/2023 8493270xxxx Phạm Quốc Thịnh 500,000 

26 02/07/2023 8496282xxxx Nguyễn Thảo Nguyên 500,000 

27 02/07/2023 8477486xxxx Nguyễn Văn Hậu 500,000 

 

  



DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG GIẢI ĐỒNG HOME COIN VÀNG 

Thuộc chương trình “HomeTown - Phố Home” (03.04.2023 - 02.07.2023) 

ST
T 

Ngày 
trúng 
giải 

Phone Họ và tên Giải thưởng SỰ KIỆN 

1 01/05/2
023 

8491495xxx
x 

Trần Chí Linh 0.5 chỉ vàng 

(Đồng Home Coin 

bằng vàng)* 

GHÉP HÌNH SINH NHẬT 
TRÚNG QUÀ 

2 01/05/2
023 

8497241xxx
x 

Lưu Khải Hoàng 0.5 chỉ vàng 

(Đồng Home Coin 

bằng vàng)* 

GHÉP HÌNH SINH NHẬT 
TRÚNG QUÀ 

3 01/05/2
023 

8491542xxx
x 

Đỗ Minh Thái 0.5 chỉ vàng 

(Đồng Home Coin 

bằng vàng)* 

GHÉP HÌNH SINH NHẬT 
TRÚNG QUÀ 

4 01/05/2
023 

8497824xxx
x 

Nguyễn Thị Thu Hiền 0.5 chỉ vàng 

(Đồng Home Coin 

bằng vàng)* 

GHÉP HÌNH SINH NHẬT 
TRÚNG QUÀ 

5 01/05/2
023 

8490374xxx
x 

Võ Công Trường 0.5 chỉ vàng 

(Đồng Home Coin 

bằng vàng)* 

GHÉP HÌNH SINH NHẬT 
TRÚNG QUÀ 

6 01/05/2
023 

8497135xxx
x 

Nguyễn Quỳnh Anh 
Thư 

0.5 chỉ vàng 

(Đồng Home Coin 

bằng vàng)* 

GHÉP HÌNH SINH NHẬT 
TRÚNG QUÀ 

7 01/06/2
023 

8493360xxx
x 

Nguyễn Hoàng Huy 0.5 chỉ vàng 

(Đồng Home Coin 

bằng vàng)* 

GHÉP HÌNH DALAB, 
NHẬN HOME COIN 

VÀNG 

8 01/06/2
023 

8493769xxx
x 

Lê Thị Lan 0.5 chỉ vàng 

(Đồng Home Coin 

bằng vàng)* 

GHÉP HÌNH DALAB, 
NHẬN HOME COIN 

VÀNG 

9 01/06/2
023 

8489885xxx
x 

Trịnh Chấn Tính 0.5 chỉ vàng 

(Đồng Home Coin 

bằng vàng)* 

GHÉP HÌNH DALAB, 
NHẬN HOME COIN 

VÀNG 

10 01/06/2
023 

8490800xxx
x 

Phạm Thị Minh Ngọc 0.5 chỉ vàng 

(Đồng Home Coin 

bằng vàng)* 

GHÉP HÌNH DALAB, 
NHẬN HOME COIN 

VÀNG 



11 01/06/2
023 

8433988xxx
x 

Huỳnh Phạm Khánh 
Duy 

0.5 chỉ vàng 

(Đồng Home Coin 

bằng vàng)* 

GHÉP HÌNH DALAB, 
NHẬN HOME COIN 

VÀNG 

12 01/06/2
023 

8432806xxx
x 

Nguyễn Thị Nhiều 0.5 chỉ vàng 

(Đồng Home Coin 

bằng vàng)* 

GHÉP HÌNH DALAB, 
NHẬN HOME COIN 

VÀNG 

13 01/06/2
023 

8470612xxx
x 

Nguyễn Nhân Thành 0.5 chỉ vàng 

(Đồng Home Coin 

bằng vàng)* 

GHÉP HÌNH DALAB, 
NHẬN HOME COIN 

VÀNG 

14 01/06/2
023 

8493603xxx
x 

Hồ Ngọc Đào Nguyên 0.5 chỉ vàng 

(Đồng Home Coin 

bằng vàng)* 

GHÉP HÌNH DALAB, 
NHẬN HOME COIN 

VÀNG 

15 01/06/2
023 

8497178xxx
x 

Phan Thanh Mãi 0.5 chỉ vàng 

(Đồng Home Coin 

bằng vàng)* 

GHÉP HÌNH DALAB, 
NHẬN HOME COIN 

VÀNG 

16 01/06/2
023 

8435721xxx
x 

Lê Như Phương 0.5 chỉ vàng 

(Đồng Home Coin 

bằng vàng)* 

GHÉP HÌNH DALAB, 
NHẬN HOME COIN 

VÀNG 

17 18/06/2
023 

8493669xxx
x 

Lê Công Tuấn Anh 0.5 chỉ vàng 

(Đồng Home Coin 

bằng vàng)* 

ĐƯỜNG ĐUA HOME 
COIN 

18 25/06/2
023 

8498743xxx
x 

Lương Thế Anh 0.5 chỉ vàng 

(Đồng Home Coin 

bằng vàng)* 

ĐƯỜNG ĐUA HOME 
COIN 

19 02/07/2
023 

8435938xxx
x 

Đặng Thị Quỳnh Anh 0.5 chỉ vàng 

(Đồng Home Coin 

bằng vàng)* 

ĐƯỜNG ĐUA HOME 
COIN 

 


